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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN
(PHỤ LỤC 02 kèm theo Công văn số 2834/BBCVT-KHTC
ngày 15/12/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông) Báo cáo năm 20… 

Kính gửi: Bộ Bưu chính Viễn thông

1. Tổng số lao động được sử dụng (Chỉ tính số người có ký hợp đồng lao động. Số liệu toàn doanh nghiệp).
	
	Chỉ tiêu

 (nhóm độ tuổi)
	Tổng số người
	Phân nhóm theo lĩnh vực được đào tạo (*)
	Phân nhóm theo trình độ được đào tạo (**)
	Tỷ lệ % lao động là nam

	
	
	
	CNTT (Phần cứng)
	CNTT (Phần mềm)
	Điện tử, viễn thông
	Kinh tế, tài chính
	Chuyên ngành khác
	Trên đại học
	Đại học
	Cao đẳng, trung cấp
	Sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1
	Từ 30 trở xuống
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Trên 30 đến 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Trên 50 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Thu nhập bình quân 1 lao động một tháng
	
	


(*) Trường hợp 1 người được đào tạo nhiều nghề thì lấy theo nghề được đào tạo chính quy.
(**) Lấy theo bằng cấp học vị cao nhất.

2. Sản lượng sản xuất, lắp ráp, xuất khẩu trực tiếp sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin
	Stt
	Tên thiết bị, thành phẩm
	Mã số thiết bị (*)
	Đơn vị tính sản lượng
	Mã số quy trình quản lý chất lượng được áp dụng
	Mã số tiêu chuẩn mà sản phẩm tuân theo
	Số lượng sản xuất, lắp ráp
	Số lượng xuất khẩu trực tiếp
	Tổng giá trị sản lượng sản phẩm SX, lăp ráp (Triệu đồng)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Mã số thiết bị, thành phẩm theo mã số Danh mục hàng hoá Xuất Nhập khẩu VN (Mã số HS - lấy tối đa số chữ số). 
3. Đầu tư, doanh thu thuần, các khoản đóng góp vào ngân sách nhà nước.
	Stt
	Chỉ tiêu

(Đơn vị tính: Triệu đồng)
	Tổng cộng
	Sản xuất, lắp ráp thiết bị phần cứng máy tính
	Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử
	Sản xuất, lắp ráp thiết bị viễn thông
	Cung cấp dịch vụ CNTT
	Cung cấp dịch vụ nội dung số
	Sản xuất, gia công phần mềm
	Kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.1
	Tổng doanh thu thuần (*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Trong đó: doanh thu xuất khẩu trực tiếp (*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm
	
	

	3.4
	Tổng các khoản  đóng góp vào ngân sách nhà nước (bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí - phải nộp trong năm)
	
	

	3.5
	Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	


(*) Trường hợp không có số tuyệt đối, có thể sử dụng tỷ lệ % cho số liệu các cột 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 để chỉ ra cơ cấu doanh thu thuần, doanh thu xuất khẩu trực tiếp.
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